PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí: 2
Tiêu chuẩn: 9
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1     Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.09.1.01
	X
	

	2
	2.09.1.02
	X
	

	3
	2.09.1.03
	X
	

	4
	2.09.1.04
	X
	



Ngày nay khi công nghệ thông tin càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu, trong đó có lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Trong giáo dục đào tạo công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong những năm gần đây và các trường đã đưa tin học vào giảng dạy, học tập. Trong đó có trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong nhưng năm gần đây, Nhà trường chú trọng vào đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin như lắp máy chiếu, màn chiếu, ở tất cả các phòng học lý thuyết và một số phòng thực hành (2.09.1.01 -  Bảng thống kê các phòng được lắp máy chiếu). Xem công nghệ thông tin như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp dạy và học tại trường. Giúp người học dể dàng tiếp thu những kiến thức của người dạy một cách sinh động, kích thích quá trình ham học hỏi của người học (2.09.1.02 – Bài giảng điện tử). Đối với công tác giảng dạy trường khuyến khích người dạy sử dựng bài giảng điện tử, nhằm sàng lọc đúc kết những kiến thức cơ bản giúp người học dể tiếp thu. Đối với một số môn, Giáo viên còn giao câu hỏi thảo luận cho người chuẩn bị bài báo cáo bằng PowerPoint sau đó trình bày trước lớp (2.09.1.03 – Bài tập yêu cầu báo cáo bằng PowerPoint).
Từ năm 2015, Nhà trường đã trang bị phần mềm quản lý đào tạo vào trong công tác quản lý của trường. Từ khi có phần mềm, công tác kiểm tra, giám sát, tra cứu thông tin và quản lý được thuận lợi hơn rất nhiều (2.09.1.04 – Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo). 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 1 nội hàm
a. Điểm mạnh
Từ khi có phần mềm quản lý đào tạo, công tác kiểm tra, lưu trữ, tra cứu rất thuận lợi. Giảm bớt nhân sự quản lý so với trước kia, đáp ứng rất tốt trong công tác đào tạo của trường.
Ngoài ra, các phòng học điều được trang bị máy chiếu nên tạo điều kiện thuận lợi cho người dạy truyền tải hết kiến thức đến người học một cách sinh động, hiệu quả và thuận lợi hơn.
b. Điểm yếu
Ngoài những điểm mạnh nêu trên, Nhà trường vẫn còn nhiều điểm tồn tại cần được khắc phục như: Phần mềm quản lý đào tạo chưa ổn định, hay bị lỗi. Trường đang đào tạo nhiều hệ, bậc khác nhau nên chương trình chưa đáp ứng hết yêu cầu của nhà trường. Vẫn còn nhiều giáo viên không sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy.
c. Kế hoạch hành động ( vấn đề cần cải tiến và biện pháp khắc phục điểm yếu)
Trong thời gian đến, nhà trường sẽ từng bước khắc phục những lỗi mà phần mềm đào tạo chưa đáp ứng được. Trong năm học 2017 – 2018 nhà trường chú trọng đầu tư thí điểm một số phòng học lý thuyết đạt chuẩn chất lượng cao, trang bị thêm các thiết bị  như: Máy chiếu kết hợp bảng tưng tác công nghệ mới.
Trong năm học 2017 – 2018, Nhà trường khuyến khích giáo viên sử dụng thiết bị công nghệ thông tin trong giảng dạy, đây cũng là một tiêu chí đánh giá giáo viên trong năm học này.
III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	X
	



                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.10.1.01
	X
	

	2
	2.10.1.02
	X
	

	3
	2.10.1.03
	X
	

	4
	2.10.1.04
	X
	

	5
	2.10.1.05 
	X
	

	6
	2.10.1.08
	X
	



Đầu mỗi học kỳ, năm học phòng  Tuyển sinh - Đào tạo phối hợp với các đơn vị xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo theo từng năm học cụ thể (2.10.1.01 – Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Các khoa căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường, xếp thời khóa biểu cho học kỳ, năm học đó (2.10.1.02 – Thời khóa biểu năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Trong quá trình thực hiện phòng Tuyển sinh - Đào tạo theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo thông qua kế hoạch giảng dạy giáo viên, hồ sơ lên lớp đảm bảo việc thực hiện đúng yêu cầu về nội dung (2.10.1.03 – Kế hoạch giảng dạy của giáo viên). 
Hằng năm, Nhà trường Ban hành Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức Thao giảng cấp khoa và Hội giảng cấp trường áp dụng theo từng học kỳ, năm học khác nhau. Đồng thời Ban hành thông báo về tiến độ các khoa thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện (Hồ sơ giảng dạy của giáo viên như: Giáo án, bài giảng, dụng cụ giảng dạy….) và thao giảng cấp khoa (2.10.1.04 - Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Đặc biệt, Nhà trường tham gia kiểm tra định kỳ, đột xuất  nhằm đánh giá chất lượng dạy và học tại trường (2.10.1.05 – Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, do khoa xây dựng).
Ngoài ra, việc kiểm tra công tác đào tạo được thực hiện bởi Phòng Tuyển sinh - Đào tạo và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Hàng năm các đơn vị đều phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động mà nội dung chủ yếu là kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo chất lượng đào tạo (2.10.1.08 – Kế hoạch về công tác ra đề, coi chấm thi năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát được thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan và chính xác, thực hiện đúng quy chế, quy định hiện hành. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm :  Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 1 nội hàm
a. Điểm mạnh
Vì có kế hoạch đào tạo cụ thể theo từng năm học, nên việc kiểm tra đánh giá hoạt động dạy và học trong trường rất thuận lợi. Trong công tác quản lý, Ban Giám hiệu Nhà trường phối hợp cùng các khoa tham gia dự giờ đột xuất và định kỳ theo kế hoạch, đảm bào chất lượng giảng dạy và học một cách khách quan. Đồng thời, các khoa điều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học một cách cụ thể, đúng tiến độ Nhà trường đưa ra.
b. Điểm yếu
Công tác kiểm tra, giám sát còn mang tính rập khuôn, chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ của người thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn mang tính cả nể, thiếu công bằng.
c. Kế hoạch hành động ( vấn đề cần cải tiến và biện pháp khắc phục điểm yếu)
Trong năm học 2017 – 2018, để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách hiệu quả, chính xác nhà trường đã chỉ đạo Tổ Thanh tra – Pháp chế trường, Phòng Tuyển sinh – Đào tạo và phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên tổ chức kiểm tra giám sát hằng ngày, đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác dạy và học trong trường. Ngoài ra,trong năm học 2017 – 2018 trường đã trang bị thêm Camera ở nhiều vị trí khác nhau, nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học tại trường.
	III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	x
	



Điểm đánh giá tiêu chuẩn: ( Ví dụ 2 điểm)



Tiêu chuẩn: 11
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Để có cơ sở tham mưu cho lãnh đạo về nội dung, biện pháp trong việc quản, lý, điều chỉnh và tổ chức các hoạt động dạy và học tại trường. 
Phòng Tuyển sinh – Đào tạo xây dựng thông báo về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện và thao giảng cấp khoa theo từng học kỳ, năm học cụ thể. Căn cứ theo thông báo này, các khoa đảm bảo công tác kiểm tra,  rà soát, đánh giá và lập báo cáo về kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện nộp về phòng Tuyển sinh – Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu.  (2.11.1.01 – Kết quả kiểm tra toàn diện Giáo viên – Giảng viên 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; 2.10.1.02 – Kết quả dự giờ Giáo viên – Giảng viên năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). 
Cuối mỗi một học kỳ theo năm học, các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả kiểm tra giám sát, đánh giá các hoạt động liên quan đến đào tạo như: Đánh giá chất lượng HSSV, chất lượng giáo viên, kiểm tra phòng học chuyên môn, thiết bị phục vụ đào tạo... (2.11.1.03 – Báo cáo tổng kết hoạt động dạy và học trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).	
Việc kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Vì vậy yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và báo cáo đúng thời tiến độ (2.11.1.04 – Báo cáo tình hình thực hiện kỷ cương nề nếp và quy định của Nhà trường).
Để làm được những điều trên, các đơn vị phòng khoa, trung tâm phải thực hiện công tác báo cáo tùy đặt thù của đơn vị.  Công tác báo cáo phải thực hiện theo từng học kỳ, năm học, đảm bảo tính kịp thời nhanh chóng để nhà trường nắm bắt và điều chỉnh các hoạt động dạy và học nếu cần thiết (2.11.1.05 – Báo cáo sĩ số học sinh sinh viên hằng tháng, Báo cáo công tác thực hiện hằng tháng; Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Đạt

Nội hàm 2: Có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học.

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	
	
	
	

	
	
	
	


Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhiệm vụ trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học, Nhà trường đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại trường như sau:
· Tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên tham gia các hoạt động của trường (2.11.2.01 – Kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào, chương trình, cuộc thi do Công đoàn, đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trưởng tổ chức).
· Tích cực vận động và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, sẵn sàng đáp ứng yêu cần ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ còn được thể hiện ở nhận thức của giáo viên về chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ môn mình giảng dạy (2.11.2.01 – Kế hoạch tổ chức hội thảo, Hội thao cấp trường)
Trong năm học này cần tập trung đổi mới việc giảng dạy và kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỷ năng bộ môn, kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận đụng và rèn luyện khả năng tự học đồng thời phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh (2.11.2.02 - Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; 2.11.2.03 – Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, do khoa xây dựng).
· Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT trong giảng dạy là nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ giáo viên.
· Thực hiện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học được xác định là khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:
+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của BGH, tổ trưởng chuyên môn về việc thực hiện nhiệm vụ dạy học của giáo viên.
+ Tích cực kiểm tra việc thực hiện nội dung giảng dạy, ra đề, coi thi và chấm thi.
+ Tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho giáo viên và học sinh sinh viên trường.
· Ngoài ra, đầu tư, cải tạo Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là điều khá quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. Từng bước trang bị những phòng học đạt chuẩn chất lượng cao, thân thiện và đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2: Đạt

Nội hàm 3: Kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.11.1.01
	X
	

	2
	2.11.1.02
	X
	

	3
	2.11.1.03
	
	X

	4
	2.11.1.04
	
	X

	5
	2.11.1.05
	X
	

	6
	2.11.2.01
	X
	

	7
	2.11.2.01
	X
	

	8
	2.11.2.02
	X
	

	9
	2.11.2.03
	X
	


Trong năm học 2017 – 2018, Nhà trường đã cho rà soát, sửa chữa những thiết bị, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Chỉ đạo phòng Tuyển sinh – Đào tạo, Tổ Thanh tra – Pháp chế, phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học tại trường. Công tác dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn tăng từ 1 lần/ năm học, lên 2 lần/ năm học. 
	Tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho giáo viên và học sinh sinh viên trường.
Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3: Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 3 nội hàm
a. Điểm mạnh
Đảm bảo 100% các đơn vị thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, hằng tháng, học kỳ và năm học. Căn cứ số liệu báo cáo nhà trường có những điều chỉnh hợp lý, giúp ích cho việc nâng cao chất lượng dạy và học tại trường. Kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học một cách hợp lý, hiệu quả.
b. Điểm yếu
Công tác báo cáo chưa thật sự thể hiện hết những bất cập hiện tại của trường, một số đơn vị báo cáo công còn chậm, chưa chuẩn sát.
c. Kế hoạch hành động ( vấn đề cần cải tiến và biện pháp khắc phục điểm yếu)
Trong năm học 2017-2018, Nhà trường xây dựng kế hoạch về việc thực hiện công tác báo cáo định kỳ hằng tháng, học kỳ và năm học. Ngoài báo cáo bằng văn bản, các đơn vị có thể báo cáo qua trang thông tin điện tử egov của trường, báo cáo qua điện thoại (đối với những công việc khẩn), để nhà trường kịp thời nắm bắt tình hình và  có hướng điều chỉnh hợp lý.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	X
	

	 Nội hàm 2
	X
	

	 Nội hàm 3
	X
	




PHIẾU MÔ TẢ TIÊU CHÍ

Tiêu chí: 2
Bao gồm 3 tiêu chuẩn (9-10-11)
1.
	Thứ tự các tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá
tiêu chuẩn của trường

	Tiêu chuẩn 1
	

	Tiêu chuẩn 2
	

	Tiêu chuẩn ....
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2. Đánh giá chung cho cả tiêu chí
a. Điểm mạnh:
Từ khi có phần mềm quản lý đào tạo, công tác kiểm tra, lưu trữ, tra cứu rất thuận lợi. Giảm bớt nhân sự quản lý so với trước kia, đáp ứng rất tốt trong công tác đào tạo của trường.
Ngoài ra, các phòng học điều được trang bị máy chiếu nên tạo điều kiện thuận lợi cho người dạy truyền tải hết kiến thức đến người học một cách sinh động, hiệu quả và thuận lợi hơn.
Vì có kế hoạch đào tạo cụ thể theo từng năm học, nên việc kiểm tra đánh giá hoạt động dạy và học trong trường rất thuận lợi. Trong công tác quản lý, Ban Giám hiệu Nhà trường phối hợp cùng các khoa tham gia dự giờ đột xuất và định kỳ theo kế hoạch, đảm bào chất lượng giảng dạy và học một cách khách quan. Đồng thời, các khoa điều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học một cách cụ thể, đúng tiến độ Nhà trường đưa ra.
Đảm bảo 100% các đơn vị thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, hằng tháng, học kỳ và năm học. Căn cứ số liệu báo cáo nhà trường có những điều chỉnh hợp lý, giúp ích cho việc nâng cao chất lượng dạy và học tại trường. Kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học một cách hợp lý, hiệu quả.
b. Điểm yếu: 
Ngoài những điểm mạnh nêu trên, Nhà trường vẫn còn nhiều điểm tồn tại cần được khắc phục như: Phần mềm quản lý đào tạo chưa ổn định, hay bị lỗi. Trường đang đào tạo nhiều hệ, bậc khác nhau nên chương trình chưa đáp ứng hết yêu cầu của nhà trường. Vẫn còn nhiều giáo viên không sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy.
Công tác kiểm tra, giám sát còn mang tính rập khuôn, chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ của người thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn mang tính cả nể, thiếu công bằng.
Công tác báo cáo chưa thật sự thể hiện hết những bất cập hiện tại của trường, một số đơn vị báo cáo công còn chậm, chưa chuẩn sát.
c. Kế hoạch hành động (vấn đề cần cải tiến và biện pháp khắc phục điểm yếu)
Trong thời gian đến, nhà trường sẽ từng bước khắc phục những lỗi mà phần mềm đào tạo chưa đáp ứng được. Trong năm học 2017 – 2018 nhà trường chú trọng đầu tư thí điểm một số phòng học lý thuyết đạt chuẩn chất lượng cao, trang bị thêm các thiết bị  như: Máy chiếu kết hợp bảng tưng tác công nghệ mới.
Trong năm học 2017 – 2018, Nhà trường khuyến khích giáo viên sử dụng thiết bị công nghệ thông tin trong giảng dạy, đây cũng là một tiêu chí đánh giá giáo viên trong năm học này.
Trong năm học 2017 – 2018, để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách hiệu quả, chính xác nhà trường đã chỉ đạo Tổ Thanh tra – Pháp chế trường, Phòng Tuyển sinh – Đào tạo và phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên tổ chức kiểm tra giám sát hằng ngày, đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác dạy và học trong trường. Ngoài ra,trong năm học 2017 – 2018 trường đã trang bị thêm Camera ở nhiều vị trí khác nhau, nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học tại trường.
Trong năm học 2017-2018, Nhà trường xây dựng kế hoạch về việc thực hiện công tác báo cáo định kỳ hằng tháng, học kỳ và năm học. Ngoài báo cáo bằng văn bản, các đơn vị có thể báo cáo qua trang thông tin điện tử egov của trường, báo cáo qua điện thoại (đối với những công việc khẩn), để nhà trường kịp thời nắm bắt tình hình và  có hướng điều chỉnh hợp lý.
                                                            Người báo cáo 
                                                            (ghi rõ họ tên) 
